
TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 03/2023/QĐ-TA           Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Võ Thị Ngọc Dung 

2. Thư ký phiên họp: Bà Đặng Thị Thùy Dương 

Ngày 22 tháng 02 năm 2023, tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng Thành phố Đà 

Nẵng, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tiến hành phiên họp xem xét, giải 

quyết khiếu nại Quyết định số 01/2023/QĐ-TA ngày 01 tháng 02 năm 2023 của 

Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng về việc “Quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” đối với:  
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Họ và tên: 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 02/2023/QĐ-TA           Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Võ Thị Ngọc Dung 

2. Thư ký phiên họp: Bà Đặng Thị Thùy Dương 

Ngày 22 tháng 02 năm 2023, tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng Thành phố Đà 

Nẵng, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tiến hành phiên họp xem xét, giải 

quyết khiếu nại Quyết định số 07/2023/QĐ-TA ngày 17 tháng  01 năm 2023 của 

Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng về việc “Quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” đối với:  

Họ và tên: Nguyễn Phi Hùng. Giới tính: Nam. Sinh ngày: 19/6/1990. Trình 

độ học vấn: 9/12. Nơi cư trú: Tổ 81 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành 

phố Đà Nẵng. Nghề nghiệp: Không. Con ông Nguyễn Văn Hàng (chết) và bà 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh năm 1969. Tiền án: Không. Tiền sự: 01 lần bị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc năm 2021 với 

thời hạn 15 tháng. Nhân thân: 01 lần bị đưa vào Trung tâm giáo dục dạy nghề 05-

06 năm 2012 và 01 lần bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc năm 2019 với thời hạn 15 tháng. Có mặt. 

Có sự tham gia của:  

- Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Hà Duy Nam - Chức vụ: Chuyên viên 

Phòng Lao động - Thương bình và Xã hội quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Đà Nẵng: Bà Nguyễn Thị Tú 

Anh - Kiểm sát viên. 

NHẬN THẤY: 

Tại Quyết định số 07/2023/QĐ-TA ngày 17 tháng  01 năm 2023 của Tòa án 

nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng về việc “Quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” đã quyết định:  

- Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với ông Nguyễn Phi Hùng. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 03/2023/QĐ-TA           Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Võ Thị Ngọc Dung 

2. Thư ký phiên họp: Bà Đặng Thị Thùy Dương 

Ngày 22 tháng 02 năm 2023, tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng Thành phố Đà 

Nẵng, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tiến hành phiên họp xem xét, giải 

quyết khiếu nại Quyết định số 01/2023/QĐ-TA ngày 01 tháng 02 năm 2023 của 

Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng về việc “Quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” đối với:  

Họ và tên: Nguyễn Phan Hoàng H (R). Giới tính: Nam. Sinh ngày: 

xx/xx/20xx. Số căn cước: 048200003xxx do Cục CS QLHC về TTXH cấp. Trình 

độ học vấn: 12/12. Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn T 1, xã H, huyện H, 

thành phố Đà Nẵng. Nghề nghiệp: Lao động phổ thông. Con ông Nguyễn Phan H1 

(sinh năm 196x) và bà Tán Thị T (sinh năm 198x). Tiền án: Không. Tiền sự: Năm 

2017 bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với 

thời hạn 18 tháng; Năm 2019 bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

cai nghiện tự nguyện với thời hạn 12 tháng. Có mặt. 

Có sự tham gia của:  

- Đại diện cơ quan đề nghị: Bà Trần Thị Quý - Chức vụ: Chuyên viên 

Phòng Lao động - Thương bình và Xã hội huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Đà Nẵng: Bà Nguyễn Thị Tú 

Anh - Kiểm sát viên. 

NHẬN THẤY: 

Tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TA ngày 01 tháng  02 năm 2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng về việc “Quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” đã quyết định:  

- Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Nguyễn Phan Hoàng H. 
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 (Rết). Giới tính: Nam. Sinh ngày: 10/10/2000. Số căn cước: 048200003345 do 

Cục CS QLHC về TTXH cấp. Trình độ học vấn: 12/12. Nơi ĐKHKTT và chỗ ở 

hiện nay: Thôn Túy Loan Đông 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà 

Nẵng. Nghề nghiệp: Lao động phổ thông. Con ông Nguyễn Phan Hóa (sinh năm 

1963) và bà Tán Thị Thủy (sinh năm 1983). Tiền án: Không. Tiền sự: Năm 2017 bị 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời hạn 

18 tháng; Năm 2019 bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện tự nguyện với thời hạn 12 tháng. Có mặt. 

Có sự tham gia của:  

- Đại diện cơ quan đề nghị: Bà Trần Thị Quý - Chức vụ: Chuyên viên 

Phòng Lao động - Thương bình và Xã hội huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Đà Nẵng: Bà Nguyễn Thị Tú 

Anh - Kiểm sát viên. 

NHẬN THẤY: 

Tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TA ngày 01 tháng  02 năm 2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng về việc “Quyết định áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” đã quyết định:  

- Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với ông Nguyễn Phan Hoàng Hiệu. 

- Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 21 (hai mươi mốt) 

tháng, kể từ ngày 30/12/2022. Nơi chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc là Cơ sở xã hội Bầu Bàng thành phố Đà Nẵng (Địa chỉ: Xã Hòa Bắc, 

huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). 

Ngày 02/02/2023, Nguyễn Phan Hoàng Hiệu có Đơn khiếu nại đề nghị Tòa 

án nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét giảm thời gian áp dụng biện pháp cai 

nghiện, với lý do: Bản thân đã sau cai 02 năm và nhận thấy mức áp dụng 21 tháng 

là quá cao, bản thân là con trai duy nhất, bố mẹ đã lớn tuổi. 

Đại diện cơ quan đề nghị - Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 

trình bày ý kiến: Đây là lần thứ hai đối tượng bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt 

buộc và lần đầu bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc với thời hạn 18 tháng và 

tại phiên họp hôm nay đối tượng cũng hứa sẽ thay đổi và không tái phạm, do đó đề 

nghị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng chấp nhận khiếu nại của đối tượng, xem 

xét giảm 02 tháng thời gian cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Phan Hoàng Hiệu 

là phù hợp. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu ý kiến về 

việc tuân theo pháp luật của Tòa án: Tòa án tuân thủ đúng quy định pháp luật trong 
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việc xem xét,  quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Về xem xét đơn 

khiếu nại, lần đầu đối tượng bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc với thời hạn 

18 tháng và đây là lần thứ hai bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc, đồng thời 

để đảm bảo theo mặt bằng chung của địa phương, đề nghị Tòa án nhân dân thành 

phố Đà Nẵng chấp nhận khiếu nại của Nguyễn Phan Hoàng Hiệu, xem xét giảm 

cho đối tượng 01-02 tháng là phù hợp. 
 

XÉT THẤY: 
 

Căn cứ vào các tài liệu có tại hồ sơ vụ việc; nghe lời trình bày của người 

khiếu nại; ý kiến của cơ quan đề nghị; quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát nhân 

dân Thành phố Đà Nẵng, Tòa án xét thấy: 

Đối tượng Nguyễn Phan Hoàng Hiệu đã 01 lần bị áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc năm 2017 với thời hạn là 18 tháng, 

01 lần bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện tự nguyện 

năm 2019 với thời hạn 12 tháng. Ngày 05/12/2022, Nguyễn Phan Hoàng Hiệu chấp 

hành quyết định cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng của chủ tịch UBND 

xã Hòa Phong thời gian 15 tháng nhưng đến ngày 30/12/2022, Công an xã Hòa 

Phong kiểm tra thì phát hiện đối tượng dương tính với chất ma túy (Cần sa) và 

được cơ quan có thẩm quyền xác định Nguyễn Phan Hoàng Hiệu là người nghiện 

ma túy. Do đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hòa Vang lập hồ 

sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

đối với đối tượng là có căn cứ. Xét, đây là lần thứ hai đối tượng bị áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với mức thời hạn áp dụng 

21 tháng là cao so với mặt bằng chung, hơn nữa để động viên cho đối tượng yên 

tâm chữa bệnh sớm trở về với gia đình nên chấp nhận một phần khiếu nại, giảm 

cho đối tượng 02 tháng thời gian áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc như đề 

nghị của đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cũng như đại 

diện Viện kiểm sát tại phiên họp là phù hợp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng: Khoản 2 Điều 35 Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định 

áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. 

1. Chấp nhận một phần đơn khiếu nại của đối tượng Nguyễn Phan Hoàng 

Hiệu. Sửa Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính số 01/2023/QĐ-TA 

ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà 

Nẵng về thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 
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2. Thời hạn đối tượng Nguyễn Phan Hoàng Hiệu phải chấp hành tại cơ sở 

cai nghiện bắt buộc là 19 (mười chín) tháng, kể từ ngày 30/12/2022. 

3. Nơi chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: Cơ sở Xã hội 

Bầu Bàng, Thành phố Đà Nẵng. 

4. Quyết định này là quyết định cuối cùng có hiệu lực thi hành ngay. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng LĐTB & XH huyện Hòa Vang; 

- VKSND TP. Đà Nẵng; 

- Công an huyện Hòa Vang; 

- UBND địa phương;  

- Công an địa phương; 

- TAND sơ thẩm; 

- Đối tượng; 

- Cơ sở Xã hội Bầu Bàng TP. Đà Nẵng; 

- Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

Võ Thị Ngọc Dung 

 

 


